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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 6
Năm học: 2022 - 2023

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 
Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:
Câu 1. Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 8. Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?


      A.. 					B. .


      C. .				D. .
Câu 2 . Tập hợp nào sau đây chỉ tập hợp các số tự nhiên?
A.                              B. 
C. 			D. 
Câu 3. Số 11 trong hệ La Mã viết là:
A. IX			B. X				C. XI		                      D. XIX
Câu 4 . Cho ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần . Hai số  là:
A. 			B. 
C.			D.
Câu 5. Cho H = {x  N | 20 < x }. Chọn câu trả lời SAI ?


 A. 20 H			B. 21 			C. 22 H			D. 23 
Câu 6. Thứ tự thực hiện đúng các phép tính đối với biểu thức có ngoặc là:


      A. .					B. .


      C. .					D. .
Câu 7.  Thứ tự các phép tính trong một biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia là:
A. Nhân, chia trước, cộng trừ sau.		
B. Cộng, trừ trước,nhân chia sau.
C. Tính từ trái qua phải.
D.Tính từ phải qua trái.
Câu 8 : Phép chia nào sau đây là phép chia có hết:
A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 9 : Tìm số dư trong phép chia 157 : 3 
A. 	    B. 	            C. 	       D. 
Câu 10. Số chia hết cho 2 thì 
 A. số đó có chữ số tận cùng là: 0; 2; 4; 6              B. số đó có chữ số tận cùng là: 0; 2; 4; 6; 8
 C. số đó có tổng các chữ số chia hết cho 2           D. số đó có chữ số tận cùng khác 0; 2; 4; 6; 8   

Câu 11. Cho các số 123; 541; 677; 440. Số chia hết cho là
 A. 123.			B. 541.			C. 677			           D. 440
Câu 12. Tìm tập hợp B(4) ?
A. {1; 2; 4}						B. {1; 4; 8; 12; 16; 20;…}		           
C. {0; 4; 8; 12; 16; 20}                          		D. {0; 4; 8; 12; 14; 20;…}
      Câu 13.  Số nguyên tố là 
A. số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.   B. số tự nhiên lớn hơn 1, có hai ước.
C. số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.                  D.số tự nhiên lớn hơn 1, có một ước.
Câu 14 : Khẳng định nào sau đây là SAI?
A. Số 0 là hợp số.
B. Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.
C. Số 1 không là số nguyên tố.
D. Các số nguyên tố trong khoảng từ 10 đến 20 là: 11; 13; 17; 19.
Câu 15.  Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố:
A.10                B. 1                  C. 7                D. 90
     Câu 16 : Hãy tìm ước chung của 9 và 15:
A. {0; 3}  	B.  {1; 3}		C. {1; 5}		D. {1; 3; 9}
Câu 17. Rút gọn phân số  về dạng tối giản là:
A.  		B. 		C. 		D. 
Câu 18.  (NB) Trong các hình sau , hình nào là hình vuông ?

	


A. Hình 1. 		      B. Hình 2.            	       C. Hình 3.                   D. Hình 4.
Câu 19. Trong các hình sau, hình nào là lục giác đều?. Biết rằng các cạnh trong mỗi hình bằng nhau.




  A. Hình 1. 		   B. Hình 2.            	             C. Hình 3.                          D. Hình 4.
Câu 20. Trong hình chữ nhật
A. hai đường chéo bằng nhau.
B. hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 
C. hai đường chéo song song.
D. hai đường chéo song song và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
[image: ]
Câu 21. Có bao nhiêu tam giác đều trong hình bên:

A. 6	B. 9 	C. 12  		D. 4


[image: ]Câu 22 :   Hãy cho biết chiếc kệ treo tường sau có dạng hình gì?

	A.  Hình lục giác đều
	C.  Hình vuông

	B.  Hình tam giác đều
	D.  Hình thoi



Câu 23 : Trong các hình sau, hình nào là hình chữ nhật:
 [image: ]
A. Hình 1        	B. Hình 2	       C. Hình 3	     D. Hình 4
Câu 24: Tam giác ABC đều có cạnh là 5cm thì khẳng định nào sau đây là đúng?
A. AB = 4cm		B. AC > AB		C. BC = 5cm		D. AB < BC
B. TỰ LUẬN:
Dạng 1: Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu có thể )
1) 69.42  58.69	2)	23.54  47.23  23
3) 1500 : (20.13  63 16)	4)	5.42  (517 : 515  24)2016.100


    Dạng 2 : Viết tập hợp, viết chữ số la mã.
· Viết các tập hợp:
a) Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 15. 			c) Viết tập hợp: ƯC(10,12).	
b) Viết tập hợp các ước của 14.				d) Viết tập hợp: BCNN(9, 15).
· Viết các số sau bằng chữ số la mã:  7; 14; 29; 9 ; 12 ; 27

Dạng 3 : Toán thực tế ( Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn )
Bài 1 : Bạn Khánh muốn mua một chiếc xe đạp giá 1 200 000 đồng. Biết rằng, Tết vừa rồi bạn được lì xì tổng số tiền là 800 000 đồng. Bạn dự định mỗi tháng sẽ tiết kiệm 50 000 đồng để sau một thời gian có đủ số tiền mua xe. Hỏi bạn Khánh sẽ phải tiết kiệm trong bao nhiêu tháng để đủ tiền mua xe?
Bài 2 : Mỗi ngày Nam được mẹ cho 20 nghìn đồng ăn sáng. Nam chỉ ăn một ổ bánh mì 15 nghìn đồng, số tiền còn dư lại Nam bỏ ống heo tiết kiệm để mua đồ chơi. Hỏi sau một tháng (30 ngày) Nam đã đủ tiền tiết kiệm để mua món đồ chơi với giá 120 nghìn đồng chưa ? Vì sao ?
Bài 3 : Bạn An đi nhà sách mua: 5 cây bút bi, 1 quyển sách và 15 quyển tập. Biết giá mỗi cây bút là 4 000 đồng, sách giá 60 000 đồng và tập giá 8 000đ mỗi quyển. Bạn An mang theo 190 000 đồng. Hỏi An có đủ tiền trả hay không? Bạn An thừa hay thiếu bao nhiêu tiền ?
Bài 4 : Lớp 6A thực hiện kế hoạch nhỏ, mỗi ngày 5kg giấy vụn. Sau 2 tuần thực hiện  các bạn đem bán số giấy vụn đã quyên góp được với giá mỗi kg là 15 000 đồng. Sau khi thực hiện kế hoạch nhỏ các bạn đã thu được bao nhiêu tiền? ( biết 1 tuần là 7 ngày)
Bài 5 : Bạn An mỗi ngày tiết kiệm được 12 000 đồng để mua máy tính. Sau tám tuần bạn An mua được máy tính trên và dư 8000 đồng. Hỏi máy tính bạn An mua có giá bao nhiêu?
Bài  6 : Lớp bạn Hoa cần chia 171 chiếc bút bi, 63 chiếc bút chì và 27 cục tầy vào trong các túi quà 
mang tặng các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi sao cho số bút bi, bút chì và cục tẩy ở mỗi túi đều như 
nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà các bạn lớp Hoa có thể chia. Khi đó, số lượng của mỗi 
loại bút bi, bút chì, cục tẩy trong mỗi túi là bao nhiêu? 
   Bài  7 : Một lớp học có 12 bạn nữ và 18 bạn nam. Các bạn muốn chia lớp thành các nhóm nhỏ gồm nam và nữ đều nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu nhóm học sinh?
Bài 8: Một đội thanh niên làm công tác cứu trợ các vùng thiên tai gồm 225 nam và 180 nữ. Người ta muốn chia đội thành nhiều tổ sao cho mỗi tổ có số nam bằng nhau và số nữ bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ  
Bài 9: Nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón nhận những bộ sách giáo khoa 
cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt giúp cho việc học tập được tốt hơn. Chi Đoàn trường THCS Võ 
Trường Toản  phát động học sinh tham gia ngày hội ‘‘quyên góp sách cũ’’. Kết quả số sách giáo 
khoa thu được trong khoảng từ 1500 đến 2000 cuốn. Khi xếp thành từng bó, mỗi bó 25, 30 hay 40 
cuốn thì đều vừa đủ bó. Em hãy tính số sách mà chi Đoàn trường đã quyên góp được?
Bài 10: Đội đồng diễn thể dục của trường có khoảng 300 đến 400 em. Nếu xếp thành 12 hàng 15 hàng hay 18 hàng đều vừa đủ. Hỏi đội có bao nhiêu em?
Dạng 4 : Vẽ hình và mô tả các yếu tố .
Bài 1 : Dùng thước thẳng và compa, vẽ hình bình hành ABCD có cạnh AB bằng 3cm, BC bằng 5 cm và đường chéo AC bằng 7 cm. Em hãy mô tả về cạnh, góc và đường chéo của hình bình hành ABCD.
Bài 2 : Dùng thước thẳng và compa, vẽ hình thoi ABCD có cạnh AB bằng 4cm và đường chéo CA bằng 7cm. Em hãy mô tả về cạnh, góc và đường chéo của hình thoi ABCD.
Bài 3 : Dùng thước thẳng, vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN bằng 5cm và cạnh MQ bằng 3cm. Em hãy mô tả về cạnh, góc và đường chéo của hình thoi ABCD.
Bài 4 : Dùng thước thẳng và compa, em hãy vẽ tam giác đều ABC có cạnh BC bằng 5cm. Em hãy mô tả về cạnh, góc của tam giác đều ABC.
Bài 5 : Dùng thước thẳng và compa, em hãy vẽ lục giác đều ABCDEF có cạnh AB bằng 4cm. Em hãy mô tả về cạnh, góc và các đường chéo chính của lục giác đều ABCDEF. 
  A
D
C
B

 Bài 6 : Cho hình thang cân ABCD: Mô tả về cạnh đáy, cạnh bên và 2 
đường chéo của hình thang cân.
				


B
A
C
D
F
E
M
N

Dạng 5 : Tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt .
      Bài 1 : Một mảnh vườn có hình dạng như hình bên giới. Để tính diện tích mảnh vườn, người ta chia nó thành hình thang cân ABCD và hình bình hành ADEF có kích thước như sau: BC = 30m, AD = 42m, BM = 22m, EN = 28m. Hãy tính diện tích mảnh vườn này.

[image: ]Bài 2 : Để chuẩn bị cho Tết nguyên đán 2023 bác An chia khu vườn của mình thành ba phần để trồng hoa theo hình vẽ sau:
Trong đó:
- Phần đất hình chữ nhật trồng hoa Mai.
- Phần đất hình vuông trồng hoa Cúc.
- Phân đất hình tam giác trồng hoa Hồng.
a) Em hãy tính diện tích phần đất trồng hoa Mai.
b) Em hãy tính diện tích của cả khu vườn .

[image: ]Bài 3 : Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình bên, biết AB = 10m; DC = 25m và hình chữ nhật ABED có diện tích là 140m2.




[image: ]

Bài 4: Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới. Để tính diện tích mảnh vườn, người ta chia nó thành hình thang cân ABCD và hình bình hành ADEF có kích thước như sau: BC = 30m, AD = 42m, BM = 22 m, EN = 28 m. Hãy tính diện tích mảnh vườn này.


[image: ]
Bài 5 : Cho một khu vườn có kích thước như hình vẽ. Tính diện tích khu vườn.






      Duyệt của Ban giám hiệu	                 Nhóm trưởng


[bookmark: _GoBack]	            Lê Quang Nam Hưng
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